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Huyện Lấp Vò Xi măng
Xi măng Hà Tiên 2 Vicem 

PCB 40
kg TCVN

Bao 50 

kg

DNTN Huỳnh Tấn Bên, 

Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh
VN 1,800

Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Xi măng Xi măng Insee kg TCVN
Bao 50 

kg

DNTN Huỳnh Tấn Bên, 

Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh
VN 1,800

Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Xi măng Xi măng Hạ Long kg TCVN
Bao 50 

kg
DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh VN 1,700 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Xi măng Xi măng Kiêng Lương kg TCVN
Bao 50 

kg
DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh VN 1,560 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Cát xây dựng Cát bê tông 1.6 m3 DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh Sông tiền 370,370 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Cát xây dựng Cát xây 1.4 m3 DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh Sông tiền 333,333 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Đá xây dựng Đá 1 x 2 TP m3 DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh
Thạnh Phú-Bình 

Dương
379,630 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Đá xây dựng Đá 1 x 2 trắng m3 DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh Cô Tô -An Giang 416,667 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Đá xây dựng Đá 0 x 4 m3 DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh Bình Dương 314,815 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Đá xây dựng Đá 4 x 6 (trắng) m3 DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh Cô Tô -An Giang 388,889 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Đá xây dựng Đá 4 x 6 (Đen) m3 DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh Bình Dương 351,852 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Gạch xây Gạch nung - Gạch ống, 8x8x18 cm viên DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh VN 1,296 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Gạch xây Gạch nung - Gạch thẻ, 4x8x18 cm viên DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh VN 1,296 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Bê tông đúc sẳn Cọc BTCT, TD (0,1x0,1)m, sắt D10 m
Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

90,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Bê tông đúc sẳn Cọc BTCT, TD (0,12x0,12)m, sắt D10 m
Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

100,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Bê tông đúc sẳn Cọc BTCT, TD (0,15x0,15)m, sắt D10 m
Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

125,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Bê tông đúc sẳn Cọc BTCT dự ứng lực, TD (0,15x0,15)m m
Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

82,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Bê tông đúc sẳn Cọc BTCT, TD (0,2x0,2)m, sắt D10 m
Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

150,000 Trong địa bàn huyện
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Huyện Lấp Vò Bê tông đúc sẳn Cọc BTCT, TD (0,2x0,2)m, sắt D12 m
Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

170,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Bê tông đúc sẳn Cọc BTCT, TD (0,2x0,2)m, sắt D14 m
Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

190,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Bê tông đúc sẳn Cọc BTCT, TD (0,2x0,2)m, sắt D16 m
Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

215,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Bê tông đúc sẳn Cọc BTCT, TD (0,25x0,25)m, sắt D12 m
Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

195,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Bê tông đúc sẳn Cọc BTCT, TD (0,25x0,25)m, sắt D14 m
Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

220,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Bê tông đúc sẳn Cọc BTCT, TD (0,25x0,25)m, sắt D16 m
Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

245,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Bê tông đúc sẳn Cọc BTCT, TD (0,25x0,25)m, sắt D18 m
Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

275,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Thép xây dựng Thép Miền Nam- Thép cuộn f 6 CT3 kg TCVN Cuộn DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh
Cty thép miền 

nam
15,278 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Thép xây dựng Thép Miền Nam- Thép cuộn f 8 CT3 kg TCVN Cuộn DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh
Cty thép miền 

nam
15,231 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Thép xây dựng
Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D 10 SD 

295 (dài 11,7m)
kg TCVN

Dài 

11,7m
DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh

Cty thép miền 

nam
13,468 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Thép xây dựng
Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D 12 SD 

300 (dài 11,7m)
kg TCVN

Dài 

11,7m
DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh

Cty thép miền 

nam
14,527 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Thép xây dựng
Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D14 SD 300 

(dài 11,7m)
kg TCVN

Dài 

11,7m
DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh

Cty thép miền 

nam
14,347 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Thép xây dựng
Thép Miền Nam- Thép thanh vằn DI6 SD 295 

(dài 11,7m)
kg TCVN

Dài 

11,7m
DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh

Cty thép miền 

nam
14,193 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Thép xây dựng
Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D18 SD 300 

(dài 11,7m)
kg TCVN

Dài 

11,7m
DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh

Cty thép miền 

nam
14,259 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Thép xây dựng
Thép Miền Nam- Thép thanh vằn D20 SD 300 

(dài 11,7m)
kg TCVN

Dài 

11,7m
DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh

Cty thép miền 

nam
14,185 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Vật liệu khác Cừ đá - Dài 1m cây 1m DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh VN 19,444 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Vật liệu khác Cừ đá - Dài 1,2m cây 1,2m DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh VN 28,704 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Vật liệu khác Cừ đá - Dài 1,5m cây 1,5m DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh VN 38,889 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Vật liệu khác Cừ đá - Dài 2m cây 2m DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh VN 57,407 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Gạch ốp, lát Gạch men- Gạch 40 x 40 (gạch men lát nền) m2 TCVN

40cm 

x 

40cm 

DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh VN 87,963 Trong địa bàn huyện
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Huyện Lấp Vò Gạch ốp, lát Gạch men- Gạch 50x50 (gạch men lát nền) m2 TCVN

50cm

x50c

m

DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh VN 125,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Gạch ốp, lát Gạch men- Gạch 60x60 (gạch men lát nền) m2 TCVN

 

60cm

x60c

m

DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh VN 171,296 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Gạch ốp, lát Gạch Gạch men- Gạch 25x40 (gạch ốp tường) m2 TCVN

25cm

x40c

m

DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh VN 90,741 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Gạch ốp, lát Gạch men- Gạch 30x45 (gạch ốp tường) m2 TCVN

30cm

x45c

m

DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh VN 115,741 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Gạch ốp, lát Gạch men- Gạch 30x30 (gạch ốp tường) m2 TCVN

30cm 

x30c

m

DNTN Huỳnh Tấn Bên, Đ/c: 766, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh VN 125,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Gạch ốp, lát Gạch lát vỉa hè màu đỏ (GACHD) m2

(40x4

0x3)c

m

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

83,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Gạch ốp, lát Gạch lát vỉa hè màu vàng (GACHV) m2

(40x4

0x3)c

m

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

87,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Gạch ốp, lát Gạch lát vỉa hè màu xám (GACH X) m2

(40x4

0x3)c

m

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

80,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Gạch ốp, lát Gạch lát vỉa hè màu xanh (GACHXANH) m2

(40x4

0x3)c

m

Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Hòa Vũ, Đ/c: 258, ấp An Bình, 

xã Định Yên, H. Lấp Vò

Công ty TNHH 

Sản xuất Xây 

dựng Hòa Vũ

84,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Cửa
Cửa sắt:- Cửa sắt kéo có lá cao 2m (loại là 

dày)
m2

 Hộ kinh doanh cơ sở cửa sắt Trọng nhân, địa chỉ: 3A, ấp Bình 

Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung
VN 1,100,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Cửa Cửa sắt:- Cửa sắt kéo không có lá m2
 Hộ kinh doanh cơ sở cửa sắt Trọng nhân, địa chỉ: 3A, ấp Bình 

Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung
VN 900,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Cửa
Cửa sắt:- Cửa đi Pano sắt chưa kể kính khóa 

(hoa văn sắt dẹt)
m2

 Hộ kinh doanh cơ sở cửa sắt Trọng nhân, địa chỉ: 3A, ấp Bình 

Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung
VN 950,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Cửa
Cửa sắt:- Cửa đi Pano sắt chưa kính khóa (hoa 

văn sắt vuông)
m2

 Hộ kinh doanh cơ sở cửa sắt Trọng nhân, địa chỉ: 3A, ấp Bình 

Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung
VN 950,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Cửa
Cửa sắt:- Cửa sổ khung sắt chưa kể kính khóa 

(hoa văn sắt dẹt)
m2

 Hộ kinh doanh cơ sở cửa sắt Trọng nhân, địa chỉ: 3A, ấp Bình 

Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung
VN 900,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Cửa
Cửa sắt:- Cửa sổ khung sắt chưa kể kính khóa 

(hoa văn sắt vuông)
m2

 Hộ kinh doanh cơ sở cửa sắt Trọng nhân, địa chỉ: 3A, ấp Bình 

Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung
VN 900,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Cửa

Cửa nhôm: Cửa nhôm Đài Loan:- Cửa sổ lùa, 

mặt dựng, vách ngăn khung nôm trắng lệ 700 

nhôm Đài Loan họp tác (Tiger, Tungkuang, 

Tungshin), kính 5mm màu trà TQ, kể cả các 

phụ ciện và chi phí vận chuyển lắp dựng

m2
 Hộ kinh doanh cơ sở cửa sắt Trọng nhân, địa chỉ: 3A, ấp Bình 

Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung
VN 1,000,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Cửa

Cửa nhôm: Cửa nhôm Đài Loan:- Cửa đi mở 

khung nhôm trắng hệ 700 nhôm Đài Loan hợp 

tác (Tiger, Tungkuang, Tungshin), kính 5mm 

màu trà TQ, kể cả các phụ kiện và chi phí vận 

chuyển, lắp dựng (có lambri hộp)

m2
 Hộ kinh doanh cơ sở cửa sắt Trọng nhân, địa chỉ: 3A, ấp Bình 

Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung
VN 1,250,000 Trong địa bàn huyện
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Mã 

hiệ

u

Huyện/TP Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)

Đơn 

vị 

tính 

(*)

Tiêu 

chuẩn 

kỹ 

thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất xứ

 Giá (chưa có 

VAT) (đồng) 

 Giá (đã có 

VAT) 

Điều 

kiện 

thương 

mại

Vận chuyển Ghi chú

Huyện Lấp Vò Cửa

Cửa nhôm Việt - Nhật:- Cửa sổ lùa, mặt dựng, 

vách ngăn khung nôm trắng hệ 700 nhôm Việt 

- Nhật, kính 5mm màu trà TQ, kể cả các phụ 

kiện và chi phí vận chuyển lắp dựng

m2
 Hộ kinh doanh cơ sở cửa sắt Trọng nhân, địa chỉ: 3A, ấp Bình 

Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung
VN 1,250,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Cửa

Cửa nhôm Việt - Nhật:- Cửa đi mở khung 

nhôm trắng hệ 700 nhôm Việt -Nhật, kính 

5mm màu tràTQ, kể cả các phụ kiện và chi phí 

vận chuyển, lắp dựng (có lambri hộp)

m2
 Hộ kinh doanh cơ sở cửa sắt Trọng nhân, địa chỉ: 3A, ấp Bình 

Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung
VN 1,250,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Kính
Kính trắng 3 mm Việt-Nhật (thực tế dày 

2,9mm)
m2

 Hộ kinh doanh cơ sở cửa sắt Trọng nhân, địa chỉ: 3A, ấp Bình 

Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung
VN 250,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Kính
Kính trắng 5 mm Việt-Nhật (thực tế dày 

4,8mm)
m2

 Hộ kinh doanh cơ sở cửa sắt Trọng nhân, địa chỉ: 3A, ấp Bình 

Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung
VN 300,000 Trong địa bàn huyện

Huyện Lấp Vò Kính
Kính trà xanh 4 mm Việt-Nhật (thực tế dày 

3,9mm)
m2

 Hộ kinh doanh cơ sở cửa sắt Trọng nhân, địa chỉ: 3A, ấp Bình 

Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung
VN 300,000 Trong địa bàn huyện

- Lưu: VT, T.Em, To.

Nguyễn Hồng Minh

Nơi nhận: KT.TRƯỞNG PHÒNG

- Sở xây dựng; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Phòng KT-HT;
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